	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 123/2019/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 06 tháng 12 năm 2019


NGHỊ QUYẾT

Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh            không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ  


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; 
Xét Tờ trình số 351/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 555/BC-VHXH ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.
1. Nhà ở xa trường, khoảng cách từ nhà đến trường từ 04 km trở lên đối với học sinh tiểu học, từ 07 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở, từ 10 km trở lên đối với học sinh trung học phổ thông.
2. Nhà ở xa trường, khoảng cách từ nhà đến trường từ 01 km trở lên đến dưới 04 km đối với học sinh tiểu học, từ 02 km trở lên đến dưới 07 km đối với học sinh trung học cơ sở, từ 05 km trở lên đến dưới 10 km đối với học sinh trung học phổ thông do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, học sinh phải qua hồ, sông, suối không có cầu, qua đèo núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá có thể gây nguy hiểm, mất an toàn đối với học sinh.

3. Địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày là các xã, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

(có Phụ lục chi tiết số 01, 02 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về việc quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La, khóa XIV, kỳ họp thứ 11  thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

	Nơi nhận
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;  Bộ Tư pháp;
Bộ Tài Chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL , Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,
- TT HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn th  của tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND huyện, thành phố;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường , thị trấn;
- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Chi cục Văn thư -  Lưu trữ tỉnh;
- Lưu:VT, Linh.

	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thái Hưng


Phụ lục số 02 (Nối tiếp Công báo số 04 + 05)
DANH SÁCH CÁC XÃ, BẢN CỦA CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÓ ĐỊA HÌNH CÁCH TRỞ, GIAO THÔNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BÁN TRÚ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 
(Kèm theo Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)
	STT
	Tên xã, bản
	Thuộc               xã ở khu              vực II, III,              bản ĐBKK 
	Khoảng cách từ nhà đến trường, điểm trường (Km)
	Ghi chú 
(ghi rõ lý do như: qua sông, hồ, suối, đèo                                       núi cao, qua vùng sạt lở, đá nguy hiểm….)

	
	
	
	Trường, điểm trường               tiểu học (khoảng cách                 từ 01 km trở lên đến                dưới 4 km)
	Trường THCS                    (khoảng cách từ 02 km              trở lên đến dưới 7 km)
	Trường THPT (khoảng cách  từ                05 km trở lên đến dưới 10 km)
	

	A
	Các trường học trên địa bàn huyện Mai Sơn, gồm 07 xã, 34 bản
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Phiêng Cằm 
	III
	Trường PTDTBT TH                & THCS Phiêng Cằm 
	Trường PTDTBT TH              & THCS Phiêng Cằm 
	 
	 

	1
	Bản Nong Nghè
	 
	2
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Xà Nghè
	 
	3
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Phiêng Phụ 
	 
	1.5
	6
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Huổi Nhả 
	 
	2
	5
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	5
	Bản Huổi Nhả Thái
	 
	2
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	6
	Bản Hua Nà
	 
	3.5
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	7
	Bản Nậm Pút (Phiêng Ban)
	 
	3
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	8
	Bản Lọng Hỏm
	 
	 
	6
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	II
	Xã Nà Ớt 
	III
	Trường TH Nà Ớt
	Trường PTDTBT
 TH & THCS Nà Ớt
	 
	 

	1
	Bản Nậm Lanh
	 
	 
	5
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Há Sét
	 
	 
	6
	 
	Giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Lọ Dên
	 
	 
	5
	 
	Giao thông đi lại khó khăn

	III
	Xã Chiềng Nơi 
	III
	Trường                              TH Chiềng Nơi 1
	Trường PTDTBT                  & THCS Chiềng Nơi
	 
	 

	1
	Bản Phé
	 
	3
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Cho Cong (khu Không Lương)
	 
	1.5
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Nhụng Trên (khu Huổi Mỏ)
	 
	1.5
	 
	 
	Giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Nhụng Trên (khu Huổi Phường)
	 
	1.5
	 
	 
	Đường núi sạt lở đi lại khó khăn

	5
	Bản Bằng Ban
	 
	2.5
	 
	 
	Giao thông đi lại khó khăn

	6
	Bản Nà Phặng
	 
	2.5
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	7
	Bản Huổi Lặp
	 
	2.5
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	8
	Bản Sài Khao 
	 
	1.5
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	9
	Bản Nhụng Trên
	 
	 
	3
	 
	Qua suối, giao thông đi lại khó khăn

	IV
	Xã Phiêng Pằn 
	III
	Trường                              TH-THCS Phiêng Pằn 
	 
	 
	 

	1
	Bản Pá Ban
	 
	2.5 km
	 
	 
	Qua đèo núi cao, qua vùng sạt lở

	 
	 
	 
	Trường TH Phiêng Pằn
	 
	 
	 

	2
	Bản Kết Nà
	 
	3
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Xà Cành
	 
	3
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Pẻn
	 
	3
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	5
	Bản Đen
	 
	3
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	6
	Bản Thán
	 
	2
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	V
	Xã Tà Hộc 
	III
	Trường                                 TH - THCS Tà Hộc
	 
	 
	 

	1
	Bản Mòng
	 
	3.5
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	VI
	Xã Chiềng Ve
	III
	 
	Trường                                              TH & THCS Chiềng Ve
	 
	 

	1
	Bản Khiềng
	 
	 
	4
	 
	Đường đèo núi cao, đi lại khó khăn

	VI
	Xã Cò Nòi 
	I
	 
	 
	 Trường                 THPT Cò Nòi
	 

	1
	Bản Nà Cang
	ĐBKK
	 
	 
	7
	Đường núi sạt lở đi lại khó khăn

	     B
	Các trường học trên địa bàn huyện Yên Châu, gồm 09 xã, 76 bản
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Tú Nang 
	III
	Trường TH Tú Nang
	Trường THCS Tú Nang
	 
	 

	1
	Bản Nong Pết
	 
	2.5
	6.2
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Cốc Củ
	 
	3.0
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Cố Nông
	 
	 
	4.6
	 
	Đường sạt lở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Tin Tốc
	 
	 
	4.4
	 
	Đường sạt lở, giao thông đi lại khó khăn

	 
	 
	 
	Trường                                 TH-THCS Tà Làng
	Trường                                  TH-THCS Tà Làng
	 
	 

	1
	Bản Cay Ton
	 
	3.0
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Co Tông
	 
	1.5
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Bó Mon
	 
	1.0
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Hua Đán
	 
	1.5
	2.0
	 
	Đường sạt lở, giao thông đi lại khó khăn

	5
	Bản Tà Làng Cao
	 
	1.0
	2.5
	 
	Đường sạt lở, giao thông đi lại khó khăn

	6
	Bản Văng Phay
	 
	2.0
	3.0
	 
	Qua suối, đường khó đi

	7
	Bản Tú Quỳnh
	 
	3.0
	 
	 
	Đường sạt lở, giao thông đi lại khó khăn, HS về điểm trường bản Hua Đán học

	II
	Xã Chiềng Hặc
	II
	 
	Trường                            THCS Chiềng Hặc
	 
	 

	1
	Bản Pa Hốc
	ĐBKK
	 
	6.0
	 
	Đường đèo, núi cao, sạt lở

	III
	Xã Mường Lựm
	III
	Trường                                TH-THCS Mường Lựm
	Trường                                  TH-THCS Mường Lựm
	 
	 

	1
	Bản Pá Khôm
	 
	2.0
	4.0
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Dảo
	 
	 
	4.5
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Ôn Ốc
	 
	2.5
	5.0
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Khấu Khoang
	 
	 
	4.0
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	IV
	Xã Sặp Vạt
	II
	Trường                              TH - THCS Sặp Vạt
	 
	 
	 

	1
	Bản Pá Sang
	 ĐBKK
	2.0
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Nóng Khéo
	 ĐBKK
	3.0
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Nhúng
	ĐBKK
	2.5
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Đông
	 ĐBKK
	2.5
	 
	 
	Qua suối, đường khó đi

	V
	Xã Chiềng Đông
	III
	 
	Trường                              THCS Chiềng Đông
	 
	 

	1
	Bản Huổi Phù
	 
	 
	2.5
	 
	Qua suối không có cầu

	2
	Bản Hượn
	 
	 
	2.5
	 
	Qua suối không có cầu

	3
	Bản Chủm
	 
	 
	3.0
	 
	Qua suối không có cầu

	4
	Bản Nhôm
	 
	 
	4.0
	 
	 

	5
	Bản Na Pản
	 
	 
	4.0
	 
	 

	VI
	Xã Chiềng On 
	III
	Trường TH Chiềng On
	Trường PTDTBT      THCS Chiềng On
	 
	 

	1
	Bản Nà Đít
	 
	2.5
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Nà Dạ
	 
	2.5
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Suối Cút
	 
	2.0
	5.0
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản A La
	 
	2.5
	4.8
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	5
	Bản Co Tôm
	 
	2.0
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	 
	 
	 
	Trường TH Nà Cài
	 
	 
	 

	1
	Bản Khuông
	 
	2.5
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Đin Chí
	 
	3.0
	5.0
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Keo Đồn
	 
	 
	4.6
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Ta Liễu
	 
	2.5
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	5
	Bản Nà Cài
	 
	2.5
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	VII
	Xã Phiêng Khoài 
	III
	Trường                                  TH Kim Chung
	Trường                             THCS Phiêng Khoài
	Trường THPT Phiêng Khoài
	 

	1
	Bản Huổi Sai
	 
	3.0             
	4.5
	8.0
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Tà Ẻn
	 
	3.0
	4.0
	5.0
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Nặm Bó
	 
	3.0
	4.0
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Hang Căn
	 
	 
	6.0
	7.0
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	
	 
	 
	Trường TH Lao Khô
	 
	 
	 

	1
	Bản Bó Sinh
	 
	2.0
	5.0
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Keo Muông
	 
	3.5
	4.0
	5.0
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Lao Khô II
	 
	2.0
	4.5
	6.0
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Bó Rôm
	 
	3.0
	4.0
	6.0
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	 
	 
	 
	Trường TH Cồn Huốt
	 
	 
	 

	1
	Bản Đán Đón
	 
	3.0
	4.0
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Cồn Huốt II
	 
	 
	4.0
	6.0
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Con Khằm
	 
	2.5
	4.5
	5.0
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Tam Thanh
	 
	2.5
	4.0
	5.0
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	5
	Bản Co Mon
	 
	 
	5.0
	7.0
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	 
	 
	 
	 
	Trường                                             TH-THCS Liên Chung
	 
	 

	1
	Bản Na Lù
	 
	 
	 
	9.0
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Páo Của
	 
	 
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Na Nhươi
	 
	 
	4.0
	6.5
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Quỳnh Chung
	 
	 
	 
	5.0
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	5
	Bản Ái I
	 
	 
	 
	7.0
	Bản có điều kiện đi lại khó khăn

	6
	Bản Ái II
	 
	 
	 
	7.5
	Bản có điều kiện đi lại khó khăn

	7
	Bản Ten Luông
	 
	 
	 
	8.0
	Bản có điều kiện đi lại khó khăn

	8
	Bản Thanh Yên I
	 
	 
	 
	6.0
	Bản có điều kiện đi lại khó khăn

	9
	Bản Thanh Yên II
	 
	 
	 
	5.5
	Bản có điều kiện đi lại khó khăn

	10
	Bản Quỳnh Liên
	 
	 
	 
	7.0
	Bản có điều kiện đi lại khó khăn

	11
	Bản Hang Mon II
	 
	 
	 
	5.0
	Bản có điều kiện đi lại khó khăn

	VIII
	Xã Lóng Phiêng
	III
	Trường                                    TH Lóng Phiêng A
	Trường                                    THCS Lóng Phiêng
	 
	 

	1
	Bản Cò Chịa
	 
	2.0
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Nà Mùa
	 
	2.5
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Mơ Tươi
	 
	2.8
	6.0
	 
	Đường sạt lở, giao thông đi lại khó khăn


	 
	 
	 
	Trường                                   TH Lóng Phiêng B
	 
	 
	 

	1
	Bản Pa Sa
	 
	2.5
	6.0
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Nong Đúc
	 
	3.0
	5.3
	 
	Đường sạt lở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Pha Cúng
	 
	2.7
	5.5
	 
	Đường sạt lở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Tô Buông 
	 
	 
	6,0
	 
	Đường sạt lở, giao thông đi lại khó khăn

	IX
	Xã Chiềng Tương
	III
	Trường                               TH Chiềng Tương 
	Trường PTDTBT                                        THCS Chiềng Tương
	 
	 

	1
	Bản Pa Kha I
	 
	2.5
	2.5
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn 

	2
	Bản Pa Kha II
	 
	2.0
	2.5
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Pa Kha III
	 
	2.5
	4.0
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Pom Khốc
	 
	2.0
	4.5
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	5
	Bản Đin Chí
	 
	2.0
	4.0
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	6
	Bản Bó Hin
	 
	3.0
	4.0
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	7
	Bản Đề A
	 
	2.5
	4.0
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	8
	Bản Co Lắc
	 
	2.5
	5.0
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	9
	Bản Pa Khôm
	 
	2.5
	5.5
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	C
	Các trường học trên địa bàn huyện Mộc Châu, gồm 02 xã,               8 bản
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Tân Hợp
	III
	Trường PTDTBT TH&THCS Tân Hợp
	Trường PTDTBT TH&THCS Tân Hợp
	 
	 

	1
	Bản Suối Khoang
	 
	3
	3
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	2
	Bản Pơ Nang
	 
	3
	3
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	3
	Bản Bó Liều
	 
	2
	
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	4
	Bản Lũng Mú
	 
	3
	
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	5
	Bản Suối Sáy
	 
	3
	
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	II
	Xã  Chiềng Khừa
	III
	Trường PTDTBTTH &THCS Chiềng Khừa
	Trường PTDTBTTH &THCS Chiềng Khừa
	 
	 

	1
	Bản Tòng
	 
	2
	2
	 
	Đường qua suối, khó đi

	2
	Bản  Cang
	 
	2
	2
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	3
	Bản  Phách
	 
	3
	3
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	D
	Các trường học trên địa bàn huyện Vân Hồ, gồm 10 xã,  38 bản
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Suối Bàng
	III
	Trường                              TH Suối Bàng
	Trường                                THCS Suối Bàng
	 
	 

	1
	Bản Pưa Ta
	 
	 
	5
	 
	Đường qua suối, khó đi

	2
	Bản Châu Phòng
	 
	4
	4
	 
	 

	II
	Xã Chiềng Khoa
	II
	Trường                                 TH Chiềng Khoa
	Trường                              THCS Chiềng Khoa
	 
	 

	1
	Bản Chiềng Lè
	ĐBKK
	5
	
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	2
	Bản Páng
	ĐBKK
	7
	7
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	III
	Xã Chiềng Xuân
	III
	Trường TH                   &THCS Chiềng Xuân
	Trường TH                   &THCS Chiềng Xuân
	 
	 

	1
	Bản Nà Sàng
	 
	10
	10
	 
	Đường sạt lở, qua suối, đi lại khó đi

	2
	Bản Nặm Dên
	 
	8
	8
	 
	Đường sạt lở, qua suối, đi lại khó đi

	3
	Bản Tân Thành
	 
	7
	7
	 
	Đường sạt lở, qua suối, đi lại khó khăn

	4
	Bản Sa Lai
	 
	4
	4
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	IV
	Xã Mường Men
	III
	Trường TH                   &THCS Mường Men
	Trường TH                   &THCS Mường Men
	 
	 

	1
	Bản Chột
	 
	2
	
	 
	Đường đồi núi cao, khó đi

	2
	Bản Khà Nhài
	 
	
	5
	 
	Đường đồi núi cao, khó đi

	V
	Xã Tân Xuân
	III
	Trường                                  TH&THCS Tân Xuân
	Trường TH                      &THCS Tân Xuân
	 
	 

	1
	Bản Tây Tà Lào
	 
	2
	5
	 
	Giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Bún
	 
	2
	5
	 
	Giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Thắm Tôn (bản mới)
	 
	2
	6
	 
	Giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản A Lang 
	 
	3
	 
	 
	Giao thông đi lại khó khăn

	VI
	Xã  Tô Múa
	II
	Trường TH Tô Múa
	Trường                               THCS Tô Múa
	Trường                  THPT Mộc Hạ
	 

	1
	Bản  Dạo
	ĐBKK
	3
	7
	
	Đường qua suối, khó đi

	2
	Bản Sài Lương
	ĐBKK
	3
	7
	
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	3
	Bản Khu Ngùa
	ĐBKK
	3
	8
	
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	4
	Bản Toong Kiêng
	ĐBKK
	2
	
	
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	5
	Bản Đá Mài
	ĐBKK
	
	8
	9
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	VII
	Xã Xuân Nha
	III
	Trường TH                                & THCS Xuân Nha
	Trường TH                              & THCS Xuân Nha
	
	 

	1
	Bản Pù Lầu
	 
	5
	6
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	2
	Bản Chiềng Hin
	 
	6
	5
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	3
	Bản Chiềng Nưa
	 
	5
	4
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	4
	Bản Nà Hiềng
	 
	3
	3
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	5
	Bản Tưn
	 
	3
	4
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	VII
	Xã Mường Tè
	III
	Trường TH                      &THCS Mường Tè
	Trường TH                     &THCS Mường Tè
	
	

	1
	Bản Háng
	 
	 
	4.5
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	2
	Bản Hào
	 
	 
	6
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	3
	Bản Hua Phù
	 
	 
	6
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	4
	Bản Săn Hiềng
	 
	 
	6
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	5
	Bản Hinh
	 
	 
	6
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	6
	Bản Pơ Tào
	 
	 
	6.5
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	VIIII
	Xã Song Khủa
	III
	Trường                                    TH Song Khủa
	Trường                               THCS Song Khủa
	 
	 

	1
	Bản Co Hó
	 
	4
	4
	 
	Đường giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Un
	 
	7
	7
	 
	Đường giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Song Hưng
	 
	5
	5
	 
	Đường giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Suối Sấu
	 
	6
	6
	 
	Đường giao thông đi lại khó khăn

	5
	Bản Bến Khủa
	 
	7
	7
	 
	Đường giao thông đi lại khó khăn

	6
	Bản Tầu Dầu
	 
	4
	4
	 
	Đường giao thông đi lại khó khăn

	7
	Bản Co Súc
	 
	2
	2
	 
	Đường giao thông đi lại khó khăn

	X
	Xã Quang Minh
	III
	Trường                                        TH Quang Minh
	Trường                                THCS Quang Minh
	 
	 

	1
	Bản To Ngùi
	 
	4
	7
	 
	 

	      E
	Các trường học trên địa bàn huyện Phù Yên, gồm 11 xã, 22 bản
	 
	
	
	 
	 

	I
	 Xã Quang Huy
	II
	Trường                                   TH Quang Huy
	
	 
	 

	1
	Bản Gióng
	ĐBKK
	2.5
	
	 
	Học sinh  đi qua địa hinh giao thông đi lại khó khăn

	II
	Xã Huy Hạ
	II
	Trường                                  TH & THCS Huy Hạ
	Trường                                   TH &THCS Huy Hạ
	 
	 

	1
	Bản Xà
	ĐBKK
	3.5
	
	 
	Học sinh đi qua địa hinh giao thông đi lại khó khăn 

	III
	Xã Huy Tường
	II
	Trường TH                              &THCS Huy Tường
	Trường TH                             & THCS Huy Tường
	 
	 

	1
	Bản Noong Pùng
	ĐBKK
	2
	3
	 
	 Học sinh đi qua địa hinh giao thông đi lại khó khăn 

	2
	Bản Tân Cóng 
	ĐBKK
	2
	3
	 
	Học sinh đi qua địa hinh giao thông đi lại khó khăn 

	IV
	 Xã Tường Thượng 
	III
	 
	 
	Trường                   THPT Gia Phù
	 

	1
	Bản Thon 
	 
	 
	 
	9
	Qua hồ Sông Đà, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Đồng La 
	 
	 
	 
	7
	Qua hồ Sông Đà, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Cha 
	 
	 
	 
	8
	Qua hồ Sông Đà, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Chượp
	 
	 
	 
	8
	Qua hồ Sông Đà, giao thông đi lại khó khăn

	V
	Xã Tường Phong
	III
	Trường TH                               & THCS Tường Phong
	Trường TH                              & THCS Tường Phong
	 
	 


	1
	Bản Hạ Lương
	 
	2
	2
	 
	Qua hồ Sông Đà, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Suối Tre
	 
	3
	3
	 
	Qua hồ Sông Đà, giao thông đi lại khó khăn

	VI
	Xã Kim Bon
	III
	Trường                              TH & THCS Kim Bon
	Trường                              TH & THCS Kim Bon
	 
	 

	1
	Bản Kim Bon
	 
	 
	5
	 
	Đường dốc giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Suối Pa
	 
	3
	3
	 
	Đường dốc giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Suối Vạch
	 
	3
	3
	 
	Đường dốc giao thông đi lại khó khăn

	VII
	Xã Suối Tọ 
	III
	Trường                                  TH & THCS Suối Tọ
	Trường                                   TH & THCS Suối Tọ
	 
	 

	1
	Bản Suối Khang
	 
	 
	6
	 
	Đường dốc giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Lũng Khoai
	 
	3
	6
	 
	Đường dốc giao thông đi lại khó khăn

	
	 
	 
	Trường TH Suối Tọ 2
	 
	 
	 

	1
	Bản Suối Dinh
	 
	1
	 
	 
	Học sinh đi qua địa hinh giao thông đi lại khó khăn 

	VIII
	Xã Mường Thải
	II
	 
	Trường TH &                                 THCS Mường Thải
	 
	 

	1
	Bản Suối Quốc
	ĐBKK
	 
	5
	 
	Học sinh đi qua địa hinh giao thông đi lại khó khăn 

	IX
	Xã Mường Do
	III
	Trường TH                                 & THCS Mường Do
	Trường TH                                & THCS Mường Do
	 
	 

	1
	Bản Tường Han
	 
	3
	3
	 
	HS đi qua suối địa hình giao thông đi lại khó khăn 

	2
	Bản Tân Kiểng
	 
	 
	4
	 
	HS đi qua suối địa hình giao thông đi lại khó khăn 

	3
	Bản Páp
	 
	3
	3
	 
	HS đi qua suối địa hình giao thông đi lại khó khăn 

	X
	Xã Mường Lang 
	III
	Trường TH                               & THCS Mường Lang
	Trường TH                              & THCS Mường Lang
	 
	 

	1
	Bản Kẽm
	 
	3
	3
	 
	HS đi qua suối, địa hình giao thông đi lại khó khăn 

	2
	Bản Manh
	 
	2
	2
	 
	HS đi qua suối, địa hình giao thông đi lại khó khăn 

	XI
	Xã Mường Bang
	II
	 
	Trường TH                              & THCS Mường Bang
	 
	 

	1
	Bản Chè Mè
	ĐBKK
	 
	6
	 
	 HS đi qua suối địa hình núi cao, nguy hiểm dễ sạt lở

	G
	Các trường học trên địa bàn huyện Bắc Yên, gồm 16 xã, 39 bản
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Phiêng Ban
	III
	Trường                                       TH Phiêng Ban
	Trường                              THCS Phiêng Ban
	Trường                 THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản Tam Hợp (Suối Ún, Suối Thán, Bụa B)
	 
	2.7
	 
	6
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm. Học sinh bản Suối Thán cũ được hưởng chính sách

	2
	Bản Tam Hợp (Suối Ún, Suối Thán, Bụa B)
	 
	 
	5.4
	8
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm. Học sinh bản Suối Ún cũ được hưởng chính sách

	3
	Bản Tam Hợp (Suối Ún, Suối Thán, Bụa B)
	 
	3.5
	 
	8
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm. Học sinh bản Bụa B cũ được hưởng chính sách

	4
	Bản Tân Ban (Lào Lay, bản Mòn)
	 
	 
	5
	6
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm. Học sinh bản Mòn cũ được hưởng chính sách

	5
	Bản Pu Nhi (Rừng Tre, Pu Nhi)
	 
	 
	 
	5.5
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm. Học sinh bản Pu Nhi cũ được hưởng chính sách

	6
	Bản Cang Hợp (bản Cang, bản Hý)
	 
	 
	 
	9
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm

	7
	Bản Phiêng Ban (Phiêng Ban A, Phiêng Ban B, Bụa A)
	 
	 
	 
	6
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm

	8
	Bản Cao Đa 2
	 
	3
	 
	7
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm

	II
	Xã Song Pe
	III
	Trường                             TH xã Song Pe
	Trường                              THCS xã Song Pe
	Trường                THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản Suối Quốc
	 
	 
	3.5
	 
	Qua đèo núi cao, hiểm trở

	III
	Xã Hồng Ngài
	III
	Trường PTDTBT                TH-THCS Hồng Ngài
	Trường PTDTBT                 TH-THCS Hồng Ngài
	Trường                               THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản Mới
	 
	 
	 
	5
	Đường sạt lở

	2
	Bản Hồng Ngài
	 
	 
	 
	8
	Đường sạt lở

	IV
	Xã Tạ Khoa
	III
	Trường                                   TH xã Tạ Khoa
	Trường                               THCS xã Tạ Khoa
	Trường                THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản Tân Tiến (Co Mị,  Co Muồng)
	 
	 
	5
	 
	Qua suối lớn không có cầu

	2
	Bản Tân Cuông (Nhạn Cuông, Suối Hẹ)
	 
	 
	6.8
	 
	Qua suối lớn không có cầu. Học sinh bản Nhạn Cuông cũ được hưởng chính sách

	V
	Xã Hua Nhàn
	III
	Trường PTDTBT            TH Hua Nhàn 
	Trường PTDTBT                  THCS  xã Hua Nhàn
	Trường                              THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản Trông Dê (Coong Khẩu, Pá Đông, Noong Pát)
	 
	3.5
	5
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm. Học sinh bản  Noong Pát cũ được hưởng chính sách

	VI
	Xã Chiềng Sại
	III
	Trường                                    TH xã Chiềng Sại
	Trường PTDTBT                THCS xã Chiềng Sại
	Trường                 THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản Co Muồng
	 
	 
	4
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm

	2
	Bản Quế Sơn (bản Lái Ngài và bản Mõm Bò)
	 
	2
	3
	 
	Đi qua sông không có cầu. Học sinh bản Lái Ngài cũ được hưởng chính sách

	3
	Bản Quế Sơn (bản Lái Ngài và bản Mõm Bò)
	 
	 
	5
	 
	Đi qua sông không có cầu. Học sinh bản Mõm Bò được hưởng chính sách

	4
	Bản Tăng
	 
	 
	6
	 
	Đi qua sông không có cầu

	5
	Bản Ngậm, xã Song Pe
	 
	 
	6
	 
	Đi qua sông không có cầu

	VII
	Xã Phiêng Côn
	III
	Trường                                TH-THCS Phiêng Côn
	Trường                                    TH-THCS Phiêng Côn
	Trường                  THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản En (bản En, bản Tăng)
	 
	 
	4.5
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm. Học sinh bản Tăng cũ được hưởng chính sách

	VIII
	Xã Mường Khoa
	 
	Trường                                 TH xã Mường Khoa
	Trường                                THCS xã Mường Khoa
	Trường                 THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản Phố
	 
	 
	4,5
	 
	Khu dân cư giáp bản Tà Đò cách 7km

	 
	Điểm trường Khọc A
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Bản Suối Tăng (Khằng, Khọc A)
	 
	3
	 
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm. Học sinh bản Khằng cũ được hưởng chính sách

	 
	Điểm trường Pa Nó
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Bản Pa Nó (Khu bản cũ)
	 
	3.5
	 
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm

	IX
	Xã Chim Vàn
	III
	Trường                                      TH xã Chim Vàn
	Trường                             THCS xã Chim Vàn
	Trường                 THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản Suối Tù
	 
	 
	6.3
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm

	X
	Xã Pắc Ngà
	III
	Trường                              TH xã Pắc Ngà
	Trường                              THCS xã Pắc Ngà
	Trường                   THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản Nà Sài
	 
	3
	5
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở, qua suối sâu

	2
	Bản Lừm Thượng A
	 
	 
	6
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm

	3
	Bản Lừm Thượng B (Lừm Thượng B, Lừm Thượng C)
	 
	 
	6.5
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm. Học sinh bản Lừm Thượng B được hưởng chính sách

	4
	Bản Lừm Hạ (Lừm Hạ, Nà Phai)
	 
	 
	6
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm. Học sinh bản Nà Phai được hưởng chính sách

	5
	Bản Pắc Ngà (khu Luông)
	 
	2
	 
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm, qua suối sâu

	XI
	Xã Tà Xùa
	III
	Trường                                 TH-THCS Tà Xùa
	Trường                                 TH-THCS Tà Xùa
	Trường                THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản Chung Chinh (Tà Xùa C,  Chung Trinh) 
	 
	 
	4
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm. Học sinh bản Tà Xùa C cũ được hưởng chính sách

	2
	Bản Tà Xùa  (Mống Vàng, Khe Cải,  Tà Xùa A)
	 
	3.5
	 
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm. Học sinh bản Tà Xùa A Khu giáp Tà Xùa C cũ được hưởng chính sách

	XII
	Xã Háng Đồng
	III
	Trường                            TH-THCS Háng Đồng
	Trường                            TH-THCS Háng Đồng
	Trường               THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản Háng Đồng C (Khu 2)
	 
	3.8
	 
	 
	Đường núi cao hiểm trở, qua suối lớn

	XIII
	Xã Làng Chếu
	III
	Trường                            TH xã Làng Chếu
	Trường                              THCS xã Làng Chếu
	Trường                 THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản Háng Cáo (Háng A, Cáo B)
	 
	 
	3.5
	 
	Đường núi dốc đi lại khó khăn. Học sinh bản Háng A cũ được hưởng chính sách

	2
	Bản Trang Dua Hang (Háng B,    Háng C)
	 
	 
	3.5
	 
	Đường núi dốc đi lại khó khăn. Học sinh bản Háng C cũ được hưởng chính sách

	XIV
	Xã Xím Vàng
	III
	Trường PTDTBT                  TH-THCS Xím Vàng
	Trường PTDTBT                   TH-THCS Xím Vàng
	Trường                 THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản Háng Chơ (Cúa Mang, Háng Tâu)
	 
	 
	5.5
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm

	2
	Bản Xím Vàng (Xím Vàng, Háng Gò Bua)
	 
	2
	 
	 
	Qua đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm. Học sinh bản Háng Gò Bua khu 1 được hưởng chính sách

	XV
	Xã Hang Chú
	III
	Trường PTDTBT                      TH Hang Chú
	Trường PTDTBT                   THCS xã Hang Chú
	Trường                  THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản Pa Cư Sáng (Pa Cư Sáng A, Pa Cư Sáng B)
	 
	 
	4
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm

	2
	Bản Suối Lềnh (Suối Lềnh A, Suối Lềnh B, Suối Lềnh C)
	 
	1.8
	 
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn nguy hiểm

	XVI
	Thị trấn Bắc Yên
	 
	Trường                                     TH-THCS Thị trấn
	Trường                                 TH-THCS Thị trấn
	Trường                   THPT Bắc Yên
	 

	1
	Bản Phiêng Ban, xã Phiêng Ban
	 
	 
	6
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm

	H
	Các trường học trên địa bàn huyện Thuận Châu, gồm 13 xã, 43 bản
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Phổng Lập
	III
	Trường                                   TH Phổng Lập
	 
	 
	 

	1
	Bản Màu Xá
	 
	3.5
	 
	 
	Đường lầy, trơn, sạt lở nguy hiểm

	II
	Xã Mường Bám
	III
	Trường                                      TH  Mường Bám 2
	Trường                               THCS Mường Bám
	 
	 

	1
	Bản Pá Ban
	 
	 
	6.3
	 
	Qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá

	2
	Bản Pá Chóng
	 
	3
	6.8
	 
	Qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá

	3
	Bản Nà Pa
	 
	2
	 
	 
	Qua sông không có cầu

	4
	Bản Nà La A
	 
	3
	 
	 
	Qua đèo núi cao có sạt lở

	5
	Bản Nà La B
	 
	2
	 
	 
	Qua đèo núi cao có sạt lở

	6
	Bản Lào A
	 
	3
	 
	 
	Qua đèo núi cao có sạt lở

	7
	Bản Lào B
	 
	3
	 
	 
	Qua đèo núi cao có sạt lở

	III
	Xã Bon Phặng
	II
	 
	Trường                                 TH-THCS Bon Phặng
	 
	 

	1
	Bản Lẩy
	ĐBKK
	 
	6
	 
	Đường trơn trượt, lầy lội, qua đèo núi cao

	IV
	Xã Bó Mười
	III
	Trường                                            TH-THCS Bó Mười A
	Trường                                    TH-THCS Bó Mười
	 
	 

	1
	Bản Lọng Cu
	 
	 
	6
	 
	Đường trơn trượt, lầy lội

	2
	Bản Nà Viềng
	 
	3.5
	 
	 
	Đường trơn trượt, lầy lội

	V
	Xã Nậm Lầu
	III
	Trường                                   Tiểu học Nậm Lầu
	Trường                               THCS Nậm Lầu
	 
	 

	1
	Bản Nà Nọi
	 
	3.5
	 
	 
	Qua đèo, núi cao

	2
	Bản Nong
	 
	 
	5.8
	 
	Đường đi lại khó khăn, qua sông suối

	3
	Bản Nặm Lầu
	 
	 
	6
	 
	Đường đi lại khó khăn, qua suối

	4
	Bản Tòng
	 
	 
	6
	 
	Đường lầy lội, qua suối, vùng sạt lở

	VI
	Xã É Tòng
	III
	 
	Trường                                   TH-THCS É Tòng
	 
	 

	1
	Bản Thẳm Ổn
	 
	 
	6.1
	 
	Qua suối, đèo núi cao, qua vùng sạt lở, đá nguy hiểm.

	2
	Bản Bản Huổi Lương
	 
	 
	5.9
	 
	Qua suối, đèo núi cao, qua vùng sạt lở, đá nguy hiểm.

	3
	Bản Nà Tòng
	 
	 
	5.8
	 
	Qua suối, đèo núi cao, qua vùng sạt lở, đá nguy hiểm.

	4
	Bản Nà Lanh
	 
	 
	4.8
	 
	Qua suối, đèo núi cao, qua vùng sạt lở, đá nguy hiểm.

	VII
	Xã Co Tòng
	III
	Trường                                 TH-THCS Co Tòng
	Trường                                  TH-THCS Co Tòng
	 
	 

	1
	Bản Co Nhừ
	 
	2
	 
	 
	Đường lầy lội, sạt lở, đá lăn

	2
	Bản Cá Chua
	 
	2
	 
	 
	Đường lầy lội, sạt lở, đá lăn

	3
	Bản Cụm Pá Dúa (Bản Co Tòng)
	 
	 
	4
	 
	Đường đèo núi cao, sạt lở, lầy lội

	4
	Bản Pá Cháo B
	 
	 
	4
	 
	Đường đèo núi cao, sạt lở, lầy lội

	VIII
	Xã Pá Lông
	III
	 
	Trường                                   TH-THCS Pá Lông
	 
	 

	1
	Bản Ka Kê
	 
	 
	4
	 
	Đường đất, lầy lội

	2
	Bản Sấu Me
	 
	 
	4
	 
	Đường đất, lầy lội

	3
	Bản Bản Bó
	 
	 
	6
	 
	Đường đất, lầy lội

	4
	Bản Tinh Lá
	 
	 
	6
	 
	Đường đất, lầy lội

	5
	Bản Hua Ngáy
	 
	 
	5
	 
	Đường rừng, khó đi

	6
	Bản Tịa Tậu
	 
	 
	6
	 
	Đường sạt lở

	IX
	Xã Co Mạ
	III
	 
	Trường PTDT                         bán trú THCS Co Mạ
	Trường                     THPT Co Mạ
	 

	1
	Bản Chả Lạy A
	 
	 
	5
	7
	Đường đất rừng khó đi

	2
	Bản Chả Lạy B
	 
	 
	8
	 
	Đường đất rừng khó đi

	3
	Bản Co Nghè B
	 
	 
	6
	 
	Đường đất rừng khó đi

	4
	Bản Lão Hả
	 
	 
	6.3
	7
	Qua đèo núi cao, sạt lở

	5
	Bản Co Nghè A
	 
	 
	6
	8
	Đường đất rừng khó đi

	6
	Bản Pá Chả
	 
	 
	 
	9
	Địa hình cách trở,giao thông đi lại khó khăn

	X
	Xã Long Hẹ
	III
	 
	 
	Trường                     THPT Co Mạ
	 

	1
	Bản Nậm Nhứ
	 
	 
	 
	9
	Địa hình cách trở,giao thông đi lại khó khăn

	XI
	Xã Púng Tra
	III
	 
	 
	Trường THPT Thuận Châu
	 

	1
	Bản Dồm
	 
	 
	 
	9
	Đường đi lại khó khăn Qua  suối, đèo núi cao

	2
	Bản Dồm Lọng
	 
	 
	 
	9
	Đường đi lại khó khăn Qua  suối, đèo núi cao

	3
	Bản  Nong Ỏ (Noong Ỏ)
	 
	 
	 
	7
	Đường đi lại khó khăn, đường đất

	I
	Các trường học trên địa bàn huyện Mường La, gồm 9 xã, 26 bản
	
	
	
	
	

	I
	Xã Tạ Bú
	III
	 
	Trường                                   TH-THCS Tạ Bú
	Trường                     THPT Mường La
	 

	1
	Bản Tôm
	 
	 
	5
	 
	Qua sông, đường đi lại khó khăn

	2
	Bản Pết
	 
	 
	4
	 
	Qua sông, đường đi lại khó khăn

	II
	Xã Mường Trai
	III
	Trường TH-THCS  Mường Trai
	Trường TH-THCS  Mường Trai
	 
	 

	1
	Bản Huổi Muôn (Huổi Muôn 1 + Huổi                    Muôn 2)
	 
	 
	6
	 
	Qua sông, qua hồ

	III
	Xã Nặm Păm
	III
	Trường                                     TH-THCS Nặm Păm
	Trường                                  TH-THCS Nặm Păm
	Trường THPT Mường La
	 

	1
	Bản Huổi Có
	 
	 
	5
	 
	Đường sạt lở

	2
	Bản Ít
	 
	 
	4.5
	 
	Qua đèo núi cao

	3
	Bản Hua Nặm
	 
	 
	4.5
	 
	Qua vùng sạt lở

	4
	Bản Huổi Liếng
	 
	2.5
	2.5
	7
	Đường sạt lở

	5
	Bản Bâu 
	 
	2
	2
	 
	Đường sạt lở

	6
	Bản Piệng (bản Piệng + Huổi Sói)
	 
	2.5
	2.5
	 
	Đường sạt lở; 

	7
	Bản Huổi Hốc
	 
	2.5
	2.5
	 
	Đường sạt lở

	8
	Bản Hốc
	 
	 
	 
	9
	Đường sạt lở

	IV
	Xã Chiềng Muôn
	III
	 
	Trường TH-THCS  Chiềng Muôn
	 
	 

	1
	Bản Hua Kìm
	 
	 
	4.2
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	2
	Bản Pá Kìm
	 
	 
	4
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	V
	Xã Chiềng Công
	III
	Trường                                 TH Chiềng Công
	Trường PTDTBT          THCS Chiềng Công
	 
	 

	1
	Bản Nong Hùn
	 
	 
	3.5
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	2
	Bản Đin Lanh
	 
	 
	5
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	3
	Bản Co Sủ Trên
	 
	 
	6
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	4
	Bản Co Sủ Dưới
	 
	3
	 
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	VI
	Xã Chiềng Hoa
	III
	 
	Trường                               THCS Chiềng Hoa
	Trường THPT Mường La
	 

	1
	Bản Áng
	 
	 
	4.2
	 
	Đường qua suối không có cầu, sạt lở khó đi

	2
	Bản Nghịu 
	 
	 
	3.5
	 
	Đường qua suối không có cầu, sạt lở khó đi

	3
	Bản Tà Lành
	 
	 
	3
	 
	Đường qua sông không có cầu, đi lại khó khăn

	4
	Bản Huổi Pù
	 
	 
	4
	 
	Đường qua sông không có cầu, đi lại khó khăn

	5
	Bản Hát Hay
	 
	 
	2
	 
	Đường qua sông không có cầu, đi lại khó khăn

	6
	Bản Nong Quang
	 
	 
	4
	 
	Đường qua suối không có cầu, sạt lở khó đi

	VII
	Xã Mường Chùm
	II
	 
	Trường                           THCS Mường Chùm
	Trường THPT Mường La
	 

	1
	Bản Lứa Trang (bản Chang + bản Lứa + bản Tà Lừ)   
	ĐBKK
	 
	6
	 
	Đường đi lại sạt lở, khó khăn. HS Tà Lừ thuộc bản ĐBKK, thuộc đối tượng hưởng chính sách.

	VIII
	Xã Chiềng Lao
	III
	 
	Trường                               THCS Chiềng Lao
	 
	 

	1
	Xu Xàm (Xu Xàm + Nà Xu +  Nà Biềng)
	 
	 
	2.8
	 
	 Qua sông, hồ, đường đi lại khó khăn.

	IX
	Xã Chiềng Ân
	III
	 
	Trường                               TH-THCS Chiềng Ân
	 
	 

	1
	Bản Hán Trạng
	 
	 
	5.4
	 
	Đường đèo núi cao, sạt lở, đá nguy hiểm, qua suối không có cầu

	K
	Các trường học trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, gồm 05 xã, 14 bản
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Chiềng Khay
	III
	Trường TH Chiềng Khay (Điểm trường Nà Mùn)
	Trường PTDTBT  THCS Chiềng Khay
	 
	 

	1
	Bản Khâu Pùm
	 
	 
	6
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Co Que
	 
	 
	5
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Ít Ta Bót (bản Khoang I, bản Khoang II, bản Ít Ta Bót)
	 
	 
	4.2
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Nà Mùn (điểm Nà Tâu)
	 
	3
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	II
	Xã Mường Giôn
	II
	 
	Trường                              THCS Mường Giôn
	 
	 

	1
	Bản Xa (HS bản Tông Bua cũ)
	ĐBKK
	 
	5.4
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	III
	Xã Nặm Ét
	II
	Trường                         TH&THCS Nặm Ét (TH)
	Trường TH&THCS Nặm Ét (THCS)
	 
	 

	1
	Bản Cà Pống (HS bản Pống cũ)
	ĐBKK
	 
	6.5
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Cọ Muông (HS bản Muông cũ)
	ĐBKK
	1.5
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Tốm
	ĐBKK
	 
	4
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	IV
	Xã Chiềng Ơn 
	II
	 
	Trường TH&THCS Chiềng Ơn (THCS)
	 
	 

	1
	Bản Tậu Khứm (bản Tậu cũ) Pá Ma  Pha Khinh
	ĐBKK
	 
	4.5
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Huổi Ná (HS bản Coỏng Ái cũ)
	ĐBKK
	 
	6.5
	 
	Bản Coỏng Ái là BĐBKK

	V
	Xã Mường Sại
	III
	Trường TH&THCS Mường Sại (TH)
	Trường TH&THCS Mường Sại (THCS)
	 
	 

	1
	Bản Nhả Sày (HS bản Muôn Sày cũ)
	 
	 
	5.6
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Muôn (bản Muôn A + Muôn B)
	 
	2.6
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	4
	Bản Ít (bản Ít A, Ít B + Bản Ca)
	 
	3.3
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	5
	Bản Coi (HS bản Coi A cũ)
	 
	1
	 
	 
	Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	M
	Các trường học trên địa bàn huyện Sông Mã, gồm 16 xã, 126 bản
	
	
	
	
	

	I
	Xã Chiềng Cang
	II
	Trường                                    TH Chiềng Cang
	Trường                              THCS Chiềng Cang
	 
	 

	1
	Bản Nà Củ
	ĐBKK
	 
	6
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	2
	Bản Mỏ
	ĐBKK
	3
	4
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	3
	Bản Nà Tý
	ĐBKK
	3
	4
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	4
	Bản Nà Bon
	ĐBKK
	1
	
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	5
	Bản Có
	ĐBKK
	3
	
	 
	Qua đèo núi cao, đi lại khó khăn 

	6
	Bản Nà Hỳ
	ĐBKK
	3
	
	 
	Qua đèo núi cao, đi lại khó khăn. Đã đề xuất BĐBKK

	7
	Bản Huổi Tao
	ĐBKK
	3
	
	 
	Qua đèo núi cao, đi lại khó khăn. Đã đề xuất BĐBKK

	8
	Bản Tin Tát
	ĐBKK
	3
	 
	 
	Qua đèo núi cao, đi lại khó khăn. Đã đề xuất BĐBKK

	II
	Xã Mường Hung
	II
	
	Trường                              THCS Mường Hung
	
	 

	1
	Bản Huổi
	BĐBKK
	
	4.5
	
	Đường sạt lở, đi lại khó khoăn

	2
	Bản Co Cưởm
	BĐBKK
	
	6
	
	Đã đề xuất BĐBKK

	3
	Bản Co Mạ
	BĐBKK
	
	6
	
	Đã đề xuất BĐBKK

	III
	Xã Mường Cai
	II
	Trường                                     TH Mường Cai
	Trường PTDTBT         THCS Mường Cai
	
	 

	1
	Bản Co Phường
	ĐBKK
	3
	
	
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở

	2
	Bản Ta Lát  
	ĐBKK
	
	5
	
	Đường trơn đi lại khó

	3
	Bản Huổi Mươi  
	ĐBKK
	
	5
	
	Đường trơn đi lại khó

	4
	Bản Huổi Co
	ĐBKK
	
	5
	
	Đường trơn đi lại khó

	5
	Bản Mường Cai (bản Nà Ngùa và bản Phiêng Púng)
	ĐBKK
	
	5
	
	Đường trơn đi lại khó. HS bản Nà Ngùa hưởng

	6
	Bản Mường Cai (bản Nà Ngùa và bản Phiêng Púng)
	ĐBKK
	
	5
	
	Đường trơn đi lại khó khăn. Đã đề xuất BĐBKK

	IV
	Xã Huổi Một
	III
	Trường PTDTBT                       TH Huổi Một
	
	Trường                   THPT Sông Mã
	 

	1
	Bản Pa Tết
	 
	3
	 
	 
	Đường qua suối, khó đi

	2
	Bản Co Mạ (bản Co Mạ A và bản Co Mạ B)
	 
	3
	 
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn. HS trường TH hưởng theo bản Co Mạ B

	3
	Bản Nậm Pù (bản Nậm Pù A và bản Nậm Pù B)
	 
	3
	 
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn. HS trường TH hưởng theo bản Nậm Pù B

	4
	Bản Pản
	 
	 
	 
	7
	Qua suối, đường khó đi

	V
	Xã Nà Nghịu
	III
	Trường TH Nà Nghịu
	Trường                               THCS Nà Nghịu
	Trường                     THPT Sông Mã
	

	1
	Bản Huổi Cói
	ĐBKK
	3
	4
	 
	 Đường  qua sông đi lại khó khăn

	2
	Bản Co Phèn
	ĐBKK
	 
	5
	8
	Đường sạt, lở đi lại khó khăn

	3
	Bản Sào Và
	ĐBKK
	3
	4
	5
	Đường sạt, lở đi lại khó khăn

	4
	Bản Thón
	ĐBKK
	 
	4
	8
	Đường sạt, lở đi lại khó khăn

	 
	 
	 
	Trường TH Bản Mé
	 
	 
	 

	1
	Bản Huổi Sẳng
	ĐBKK
	3
	 
	8
	Đường lầy lội, sạt lở, đi lại khó khăn

	VI
	Xã Chiềng Khoong
	II
	Trường                                    TH  Chiềng Khoong
	Trường                             THCS  Chiềng Khoong
	Trường                    THPT Sông Mã
	 

	1
	Bản Co Hay 
	ĐBKK
	3
	4
	 
	Đường qua suối, khó đi

	2
	Bản Bon 
	ĐBKK
	3
	4
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	3
	Bản Đứa Muội 
	ĐBKK
	3
	4
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	4
	Bản Bó Quỳnh
	ĐBKK
	2
	5
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	5
	Bản Huổi Nóng
	ĐBKK
	 
	 
	7
	Qua suối, đường sạt lở khó đi

	6
	Bản Pá Có
	ĐBKK
	 
	 
	8.5
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	7
	Bản Ít Lốc
	ĐBKK
	 
	5
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	8
	Bản Chiềng Coi
	ĐBKK
	 
	6
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	9
	Bản Hát Lay
	ĐBKK
	 
	4
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	10
	Bản Khoong Tở
	ĐBKK
	 
	6
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	 
	 
	 
	Trường TH Hải Sơn
	 
	 
	 

	1
	Bản Co Sản
	ĐBKK
	2
	 
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	2
	Bản Co Tòng
	ĐBKK
	2
	 
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	3
	Bản Pá Bông
	ĐBKK
	3
	 
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	VII
	Xã Chiềng Sơ
	III
	Trường TH Chiềng Sơ
	Trường THCS Chiềng Sơ
	 
	 

	1
	Bản Nà Sặng
	 
	 
	4.5
	 
	Đường qua sông, đi lại khó khăn

	2
	Bản Nà Cần
	 
	3
	3
	 
	Đường qua sông, đi lại khó khăn

	3
	Bản Nà Luồng
	 
	2
	2.5
	 
	Đường qua sông, đi lại khó khăn

	4
	Bản Mâm
	 
	3
	3
	 
	Đường qua sông, đi lại khó khăn

	5
	Bản Luấn II
	 
	3
	2.5
	 
	Đường qua sông, đi lại khó khăn

	6
	Bản Công II
	 
	4
	3
	 
	Đường qua sông, đi lại khó khăn

	7
	Bản Tân Tiến
	 
	 
	5
	 
	Đường qua sông, đi lại khó khăn

	8
	Bản Huổi Cát
	 
	 
	5
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	9
	Bản Nà Cần II
	 
	3
	 
	 
	Đường qua sông, đi lại khó khăn

	10
	Bản Nà Sặng
	 
	4
	 
	 
	Đường qua sông, đi lại khó khăn

	VIII
	Xã Nậm Mằn
	III
	Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Mằn
	Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Mằn
	 
	 

	1
	Bản Huổi Khoang
	 
	1.5
	 
	 
	Đèo núi cao

	2
	Bản Chu Vai
	 
	1
	 
	 
	Đèo núi cao

	3
	Bản Nhà Sày
	 
	 
	5.5
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở,

	4
	Bản Chạy
	 
	1.5
	 
	 
	Đường trơn, lầy

	5
	Bản Nà Luông
	 
	 
	4
	 
	Đường trơn, lầy

	6
	Bản Nà Cà
	 
	 
	5
	 
	Đường trơn, lầy

	7
	Bản Chả
	 
	 
	6
	 
	Đường trơn, lầy;

	8
	Bản Huổi 
	 
	1,5
	 
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở

	9
	Bản Pá Ban
	 
	2,5
	 
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở

	10
	Bản Púng Khương
	 
	 
	5,5
	 
	Đèo núi cao, qua vùng sạt lở

	IX
	Xã Mường Lầm
	III
	Trường                         TH&THCS Mường Lầm
	Trường                      TH&THCS Mường Lầm
	Trường THPT Mường Lầm
	 

	1
	Bản Huổi Én
	 
	
	4
	5.1
	Đường qua sông, sạt lở, đi lại khó khăn

	2
	Bản Hịa
	 
	3
	3
	5.3
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	3
	Bản Pá Có
	 
	3
	3
	5.2
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	X
	Xã Yên Hưng
	III
	Trường                                     TH Yên Hưng
	Trường                                 THCS Yên Hưng
	Trường THPT Mường Lầm
	 

	1
	Bản Huổi
	 
	2.5
	 
	8.5
	Qua suối, đường khó đi

	2
	Bản Nà Đứa
	 
	2.5
	 
	6.5
	Qua suối, đường khó đi

	3
	Bản Hua Sòng
	 
	 
	 
	8.5
	Qua suối, đường khó đi

	4
	Bản Lẹ
	 
	1
	 
	6
	Qua suối, đường khó đi

	5
	Bản Nà Mừ
	 
	2
	 
	5.5
	Qua suối, đường khó đi

	6
	Bản Bua
	 
	2.5
	 
	5.5
	Qua suối, đường khó đi

	7
	Bản Pọng
	 
	2
	 
	6.5
	Qua suối, đường khó đi

	8
	Bản Bang Dưới
	 
	 
	6
	7.5
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	9
	Bản Bang Trên
	 
	 
	 
	8.5
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	10
	Bản Pá Pao
	 
	 
	 
	9
	Qua suối, đường khó đi

	11
	Bản Nà Dìa
	 
	1
	 
	5.5
	Qua suối, đường khó đi

	12
	Bản Nà Nong
	 
	2
	 
	6
	Qua suối, đường khó đi

	13
	Bản Hải Hưng (bản Hải Triều và Hưng Mã)
	 
	3
	 
	6,5
	Qua sông, đường đi khó 

	14
	Bản Lụng Há
	 
	2.5
	 
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	15
	Bản Huổi Púng
	III
	3
	 
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	XI
	Xã Chiềng Phung
	III
	Trường TH&THCS Chiềng Phung
	Trường TH&THCS Chiềng Phung
	 
	 

	1
	Bản Nong Xô
	 
	 
	5
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn 

	2
	Bản Nà Sàng
	 
	 
	5
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn 

	3
	Bản Pá Trả
	 
	 
	6
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn 

	4
	Bản Chéo
	 
	 
	6
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	5
	Bản Nà Lạt
	 
	3.5
	4
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn 

	6
	Bản Củ Bú
	 
	2.5
	 
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn 

	7
	Bản Co Khuơng
	 
	3
	 
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn 

	8
	Bản Nà Ban
	 
	3
	 
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	9
	Bản Song Còn
	 
	 
	3
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	10
	Bản Ten
	 
	 
	3
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn 

	11
	Bản Vàng
	 
	 
	3
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn 

	XII
	Xã Đứa Mòn
	III
	Trường TH  Đứa Mòn
	Trường PTDTBT          THCS Đứa Mòn
	Trường THPT Mường Lầm
	 

	1
	Bản Củ (bản Củ 1 và bản Củ 2)
	 
	 
	 
	6
	Qua suối, đường đi khó

	2
	Bản Đứa Luông
	 
	 
	 
	8
	Qua suối, đường khó đi

	3
	Bản Đứa Mòn
	 
	2
	 
	8
	Qua suối, đường khó đi

	4
	Bản Nà Tấu II
	 
	3
	 
	 
	Đường sạt lở, trơn trượt đi lại khó khăn

	5
	Bản Tỉa
	 
	1
	 
	 
	Đường qua suối, khó đi

	6
	Bản Hin Pẻn
	 
	3
	 
	 
	Đường sạt lở, trơn trượt đi lại khó khăn

	7
	Bản Nộc Cốc II
	 
	2.5
	 
	 
	Đường sạt lở, trơn trượt đi lại khó khăn

	8
	Bản Phá Thóng 
	 
	2
	 
	 
	Đường qua suối, sạt lở khó đi

	9
	Bản Huổi Lạnh
	 
	3
	 
	 
	Đường qua suối, sạt lở khó đi

	10
	Bản Trả Lảy 
	 
	 
	5
	 
	Qua suối, đèo núi cao, đi lại khó khăn

	XIII
	Xã Chiềng En
	III
	Trường                      TH&THCS Chiềng En
	Trường                         TH&THCS Chiềng En
	Trường THPT Mường Lầm
	 

	1
	Bản Lằng Mới (bản Nà Lằng và bản Mới)
	 
	
	
	7
	Qua sông, đường đi khó 

	2
	Bản Pá Nì
	 
	1
	6
	8
	Qua sông, suối, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Huổi Én
	 
	1.5
	
	6
	Qua sông, suối, đường khó đi

	4
	Bản Hua Lưng
	 
	
	6
	
	Đường đất, giao thông đi lại khó khăn

	5
	Bản Pá Lưng
	 
	
	6
	
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	6
	Bản Huổi Pàn
	 
	
	6
	
	Qua suối, đường khó đi

	7
	Bản Co Tòng  (bản Co Tòng và bản Co Tòng II)
	 
	2
	
	
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	8
	Bản Huổi Púng
	 
	1
	
	
	Đường đất, giao thông đi lại khó khăn

	9
	Bản Hua Pát
	 
	2
	
	
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	XIV
	Xã Nậm Ty
	III
	Trường                            PTDTBT TH  Nậm Ty
	Trường                        PTDTBT THCS Nậm Ty
	
	 

	1
	Bản Nà Mện
	 
	3.5
	
	
	Đường đi qua đèo núi cao, sạt lở

	2
	Bản Nà Hiểm
	 
	3
	
	
	Đường đi qua đèo núi cao, sạt lở

	3
	Bản Huổi Tòng
	 
	3
	4
	
	Đường đi qua suối, đèo núi cao, sạt lở

	4
	Bản Pá Lâu
	 
	
	6
	
	Đường đi qua đèo núi cao, sạt lở

	5
	Bản Xen Xay
	 
	
	6
	
	Đường đi qua đèo núi cao, sạt lở

	XV
	Xã Bó Sinh
	III
	
	Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bó Sinh
	
	 

	1
	Bản Hin Hụ
	 
	 
	5
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	2
	Bản Bó Kheo
	 
	 
	5
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	3
	Bản Pát (bản Pát và bản Co Mị)
	 
	 
	6
	 
	Qua sông, đi lại khó khăn

	4
	Bản Ngày
	 
	 
	6
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	5
	Bản Bó A
	 
	 
	6
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	6
	Bản Bó B
	 
	 
	6
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	7
	Bản Pá Khoang
	 
	 
	6
	 
	Đường trơn trượt, đi lại khó khăn

	8
	Bản Bằng Mồn
	 
	 
	4
	 
	Qua suối, đi lại khó khăn

	XVI
	Xã Pú Bẩu
	III
	Trường                        TH&THCS Pú Bẩu
	Trường                       TH&THCS Pú Bẩu
	 
	 

	1
	Bản Háng Xía
	 
	 
	6
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	2
	Bản Hặp
	 
	 
	6
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	3
	Bản Pá Lâu I
	 
	2
	 
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	4
	Bản Pú Bẩu
	 
	1.5
	2.5
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	5
	Bản Pá Ca (bản Pá Pao và Ma Mậu)
	 
	1
	 
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn (HS bản Ma Mậu được hưởng

	6
	Bản Pá Lâu II
	 
	1
	 
	 
	Đường sạt lở, đi lại khó khăn

	N
	Các trường học trên địa bàn huyện Sốp Cộp, gồm 05 xã,  17 bản
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Sốp Cộp
	II
	Trường                                     TH và THCS Sốp Cộp
	Trường                                    TH và THCS Sốp Cộp
	Trường                        THPT Sốp Cộp
	 

	1
	Bản Pá Hốc
	ĐBKK
	3.5
	 
	9.4
	Qua đèo núi cao, vùng sạt lở, đá nguy hiểm. Sáp nhập bản Nà Nghè với bản Huổi Vèn

	2
	Bản Co Hịnh
	ĐBKK
	 
	5
	5
	Qua đèo núi cao, vùng sạt lở, đá nguy hiểm

	3
	Bản Tà Cọ
	ĐBKK
	2.5
	5.5
	6.5
	Qua đèo núi cao, vùng sạt lở, đá nguy hiểm

	II
	Xã Mường Và
	III
	Trường                                 TH &THCS Mường Và
	Trường                                 TH &THCS Mường Và
	Trường                    THPT Sốp Cộp
	 

	1
	Bản Nghè Vèn (HS Huổi Vèn)
	ĐBKK
	3
	6
	8
	Đường xấu, lầy lội, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Co Đứa
	ĐBKK
	3
	6
	 
	Đường xấu, lầy lội, giao thông đi lại khó khăn

	3
	Bản Mường Và (Đội 4)
	ĐBKK
	2
	 
	 
	Qua đèo núi cao, vùng sạt lở, đá nguy hiểm

	 
	 
	III
	Trường PTDTBT                  THCS Nà Khoang
	 
	Trường                       THPT Sốp Cộp
	 

	1
	Bản Lọng Ôn
	ĐBKK
	3
	 
	 
	Đường xấu, lầy lội, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Cáp Vèn (Hin Cáp + Nà Vèn)
	ĐBKK
	 
	 
	9.5
	Địa bàn cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	III
	Xã Sam Kha
	III
	Trường PTDTBT                               THCS Sam Kha
	Trường PTDTBT                          THCS Sam Kha
	Trường                    THPT Sốp Cộp
	 

	1
	Bản Sam Kha
	ĐBKK
	 
	4.7
	 
	Qua đèo núi cao, vùng sạt lở

	2
	Bản Nậm Tỉa
	ĐBKK
	 
	5
	 
	Qua vùng sạt lở đất, đá nguy hiểm

	3
	Bản Púng Báng (Cụm Pú Nhừ)
	ĐBKK
	1.5
	 
	 
	Qua suối, vùng sạt lở, đi lại khó khăn

	IV
	Xã Dồm Cang
	III
	 
	 
	 
	 

	1
	Bản Huổi Yên
	ĐBKK
	 
	 
	7
	Địa bàn cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	2
	Bản Huổi Dồm
	ĐBKK
	 
	 
	7
	Địa bàn cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	V
	Xã Nậm Lạnh
	III
	Trường PTDTBT                  TH &THCS Nậm Lạnh
	Trường PTDTBT TH                 & THCS Nậm Lạnh
	Trường                  THPT Sốp Cộp
	 

	1
	Bản Huổi Hịa
	ĐBKK
	2
	 
	 
	Qua đèo núi cao, đường sạt lở đi lại khó khăn.

	VI
	Xã Púng Bánh
	III
	Trường                                     Tiểu học Púng Bánh
	Trường                             THCS Púng Bánh
	Trường                    THPT Sốp Cộp
	 

	1
	Bản Liền Ban (HS Phiêng Ban)
	ĐBKK
	3.7
	7
	20
	Địa bàn cách trở, giao thông đi lại khó khăn

	 
	Tổng cộng: Gồm 112 xã, 442 bản
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